
  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

 
Bản án số: 02/2019/DS-PT 

Ngày: 08 - 01 - 2019 
V/v tranh chấp quyền sử dụng đất 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Út  

Các Thẩm phán:  Ông Huỳnh Văn Yên 

  ng H    nh  ấn 
 

- Thư ký phiên tòa:  ng Huỳnh Văn Đoan – Là  hư ký  òa án nhân dân 

tỉnh Cà  au. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Văn Hùng- K ểm sát v ên. 

 gày 0  tháng 01 năm 2019 tạ  trụ sở  òa án nhân dân tỉnh Cà  au xét xử 

phúc thẩm công kha  vụ án dân sự thụ lý số: 190/2018/TLPT- DS ngày 19 tháng 9 

năm 2018 về v ệc “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 54/2018/DS-ST ngày 25 tháng 7 năm 2018 

của  òa án nhân dân huyện   bị kháng cáo. 

 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 314/2018/QĐP -DS 

ngày 19 tháng 11 năm 2018 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Bà  guyễn  hị  g, s nh năm 1940 (vắng mặt). 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Chị  rần  hanh H – s nh năm 

1964 (có mặt).  

Cùng trú tạ : Ấp K, xã K, huyện  rần Văn  hờ , tỉnh Cà  au.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn:  ng  guyễn Văn 

 ruyền - Văn phòng Luật sư  gô Đình Ch ến thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Cà  au (có 

mặt). 

- Bị đơn: Ông  rần Văn   – s nh năm 1961 (có mặt). 

Cư trú tạ : Ấp K, xã K, huyện  rần Văn  hờ , tỉnh Cà  au. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn:  ng  há  Huyền  rân, 

s nh năm 1952. Địa chỉ: 33 /5A, Quang  rung, khóm 4 phường 5 thành phố Cà 

 au (có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà  guyễn  hị A, s nh năm 1964 (có mặt). 

2. Anh  rần Quốc L, s nh năm 19   (có mặt). 

3. Chị  rần H ng  g– s nh năm 19 6 (vắng mặt). 
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Cùng trú tạ : Ấp K, xã K, huyện  rần Văn  hờ , tỉnh Cà  au. 

4. Ủy ban nhân dân huyện  r (vắng mặt). 

          Địa chỉ: Khóm 9, thị trấn  rần Văn  hờ , huyện  rần Văn  hờ , tỉnh Cà 

Mau. 

 Người  háng cáo:  ng  rần Văn   – là bị đơn.  

 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 
Theo đơn  hởi  iện ngày 10/6/2015, đơn  hởi  iện bổ sung ngày 23/8/2017 

và ngày 22/5/2018 của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ng và trong quá trình xét xử, 

đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn chị Trần Thanh H trình bày: 

 ăm 1993, ông  rần Văn  g và bà  guyễn  hị  g được cấp g ấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất d ện tích 30.750m
2
 tọa lạc tạ  Ấp K, xã K, huyện  rần Văn 

 hờ , tỉnh Cà  au do ông  gọc đứng tên.  rong phần đất này, bà Ng cho con trai 

là anh  rần  hanh L một phần đất có d ện tích 6.351m
2
, anh Lâm được cấp quyền 

sử dụng đất vào năm 2014. Kh  cho đất, bà Ng đăng ký cấp đổ  g ấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất vớ  d ện tích còn lạ  19.112,4m
2
.   

 heo chị  rần  hanh H xác định phần đất của g a đình chị Hà t ếp g áp vớ  

đất của bị đơn ông  rần Văn  , ha  bên có bờ nhỏ thống nhất làm ranh.  uy nh ên, 

ông T đào bờ ranh và đào lấn qua đất ruộng của nguyên đơn đắp thành bờ mớ  vớ  

d ện tích 354,6m
2
 (ngang mặt hậu 01m, ngang mặt t ền 0,2m, dà  591m). 

G ấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Ng không có thế chấp cho cá 

nhân và tổ chức nào khác. 

 Tại đơn giải trình ngày 06.7.2015, biên bản hòa giải ngày 31.3.2016 và 

trong quá trình xét xử, bị đơn ông Trần Văn T trình bày: 

 ăm 1954, cha ruột là ông  rần Văn Khoá  được nhà nước cấp quyền sử 

dụng đất d ện tích 27.650m
2
 tọa lạc tạ  Ấp K, xã K, huyện  rần Văn  hờ , tỉnh Cà 

 au.  ăm 1994, ông Khoá  g à yếu nên g ao toàn bộ phần đất này cho ông T đứng 

tên, g áp ranh đất vớ  bà  guyễn  hị  g.  

Phần đất của ông T g áp vớ  đất bà Ng là bờ ruộng nhưng đây là bờ r êng 

của ông T, bà Ng chỉ có mương, không có bờ. Quá trình canh tác thì ông T có đào 

phần đất của ông T b   đắp cho bờ cao thêm.  ăm 2012, chị  rần  hanh H chỉ qua 

phần bờ đất của ông T cho rằng lấn đất của bà Ng. Ông T không có lấn đất của bà 

Ng nên không đ ng ý trả đất.  

Tại biên bản hòa giải ngày 31/3/2016 và trong quá trình xét xử, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị A trình bày: 

Bà Ánh thống nhất vớ  trình bày của ông  rần Văn  . G a đình bà Anh 

không có lấn đất của nguyên đơn nên không đ ng ý trả đất cho nguyên đơn. 
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Tại biên bản xác minh ý  iến ngày 30/8/2016 và trong quá trình xét xử, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Trần Quốc L, chị Trần Hồng Ngthống 

nhất trình bày: 

Anh Lễ và chị  gh  thống nhất vớ  trình bày của cha ruột là ông  rần Văn 

T. G a đình anh chị không có lấn đất của nguyên đơn nên không đ ng ý trả đất cho 

nguyên đơn. 

 ạ  ph ên tòa, đạ  d ện theo ủy quyền của nguyên đơn g ữ nguyên yêu cầu 

khở  k ện bổ sung ngày 22-5-201 : Buộc bị đơn ông  rần Văn   trả phần đất lấn 

ch ếm theo đo đạc có d ện tích 734,8m
2
 tọa lạc tạ  ấp K nh  gang xã Khánh Lộc, 

huyện  rần Văn  hờ , tỉnh Cà  au. Buộc bị đơn hoàn lạ  ch  phí đo đạc và xem 

xét thẩm định, tổng cộng 6.977.000 đ ng. Đố  vớ  cây chuố  trên phần đất của bị 

đơn tr ng nhưng đã thu hoạch nh ều năm, nên không đ ng ý hoàn lạ  g á trị cho bị 

đơn.  

Từ nội dung trên, Bản án dân sự sơ thẩm số: 54/2018/DS-ST ngày 25 tháng 

7 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện T tuyên xử:  

Căn cứ vào các Đ ều 26, 35, 39, 143, 147, 157, 22  Bộ luật tố tụng dân sự; 

Khoản 1 Đ ều 175 Bộ luật dân sự; Đ ều 203 Luật đất đa  năm 2013; Pháp lệnh số 

10/2009/PL–UB VQH12 ngày 27/2/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc Hộ  quy 

định về án phí, lệ phí  òa án;  ghị quyết 01/2012/NQ – HĐ P ngày 13/6/2012 

của Hộ  đ ng thẩm phán  òa án nhân dân tố  cao hướng dẫn áp dụng một số quy 

định của pháp luật về án phí, lệ phí  òa án. 

  uyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khở  k ện của nguyên đơn bà  guyễn  hị  g. Buộc bị 

đơn ông  rần Văn   trả lạ  phần ranh đất cho nguyên đơn theo đo đạc d ện tích 

734,8m
2
ch ều ngang mặt t ền 0, m, ngang mặt hậu là 1, m, có tứ cận: 

- Hướng Đông g áp phần đất của bị đơn cạnh dà  5 3,9m. 

- Hướng  ây g áp phần đất của nguyên đơn cạnh dà  5 4,45m. 

- Hướng  am g áp vớ  phần đất của Võ   nh Lưu cạnh ngang 1, m. 

- Hướng Bắc g áp lộ bê tông cạnh ngang 0, m.  

(Kèm theo Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất ngày 27-4-2018 và Mảnh 

trích đo địa chính số 28-2018 ngày 04-5-2018 của Chi nhánh văn phòng đăng  ý 

đất đại huyện Trần Văn Thời). 

 goà  ra án sơ thẩm còn tuyên về ch  phí tố tụng, án phí và quyền kháng cáo 

theo luật định. 

Ngày 06/8/2018; ngày 14/9/2018 ông  rần Văn   có đơn kháng cáo nộ  

dung: Đề nghị sửa toàn bộ án sơ thẩm, đề nghị g ữ y phần đất tranh chấp cho ông 

 rần Văn   sử dụng.  

 ạ  ph ên tòa phúc thẩm:  

 ng  rần Văn   đề nghị g ữ nguyên yêu cầu kháng cáo.  
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 gườ  bảo vệ quyền lợ  ích hợp pháp cho bị đơn: Đề nghị g ữ nguyên yêu 

cầu kháng cáo.  ếu không có căn cứ sửa Bản án sơ thẩm, thì đề nghị hủy toàn bộ 

Bản án sơ thẩm.  

 gườ  bảo vệ quyền, lợ  ích hợp pháp của nguyên đơn đề nghị không chấp 

nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn, g ữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Đạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân tỉnh Cà  au phát b ểu: Về tố tụng,  hẩm 

phán, Hộ  đ ng xét xử t ến hành đúng theo quy định của pháp luật tố tụng và các 

đương sự cũng chấp hành đúng vớ  quyền và nghĩa vụ của các đương sự được 

pháp luật quy định. Về nộ  dung, đề nghị Hộ  đ ng xét xử phúc thẩm: Đề nghị căn 

cứ khoản 3 Đ ều 30  Bộ luật tố tụng dân sự, đề nghị hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm 

và g ao h  sơ về cho cấp sơ thẩm thụ lý g ả  quyết lạ  theo thủ tục chung, lý do 

chưa làm rõ vì sao đất của nguyên đơn sau kh  cấp lạ  vào năm 2014 tự tăng lên 

2.766,2m
2
, và làm rõ cây tr ng trên đất của bị đơn. Về ch  phí tố tụng, án phí xử lý 

theo luật định. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Xét đơn kháng cáo của ông  rần Văn   yêu cầu sửa toàn bộ án Bản án 

sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khở  k ện của bà  guyễn  hị  g, g ữ y phần 

đất tranh chấp cho ông  rần Văn   sử dụng, Hộ  đ ng xét xử thấy rằng:  

[2] Về ngu n gốc đất của nguyên đơn, theo Công văn số: 105 ngày 12-6-

2017 của UB D huyện  rần Văn  hờ  xác định được ngu n gốc đất của bà 

 guyễn  hị  g và ông  rần Văn  g được UB D huyện  rần Văn  hờ  cấp 

quyền sử dụng đất vào năm 1994, vớ  tổng d ện tích 30.750m
2
 thuộc thửa số 69, 

70, 71, tờ bản đ  số 0  tọa lạc tạ  Ấp K, xã K, huyện  rần Văn  hờ , tỉnh Cà  au. 

 ăm 2014, bà Ng được đ ều chỉnh cấp đổ  G ấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 

ông  gọc, đất bà Ng sử dụng thuộc thửa số 207, 119, tờ bản đ  số 09. Phần đất bà 

Ng chuyển quyền sử dụng cho ông Lâm, có d ện tích là 6.351,6m
2
 thuộc thửa số 

206, tờ bản đ  số 09.  heo Ủy ban nhân dân huyện  r xác định v ệc cấp đổ  cho 

bà Ng, ông Lâm vào năm 2014 là đúng trình tự thủ tục. Về ngu n gốc đất của bị 

đơn ông  rần Văn   sử dụng dất có d ện tích 27.650m
2
 thuộc thửa số 67, 6 , tờ 

bản đ  số 0  tọa lạc tạ  Ấp K, xã K, huyện  rần Văn  hờ , tỉnh Cà  au được 

UB D huyện  rần Văn  hờ  cấp quyền sử dụng đất cho ông T vào năm 1994.  

[3] Các bên được cấp quyền sử dụng đất được xác định theo không ảnh. 

 heo đo đạc thực tế thì phần đất của nguyên đơn có d ện tích 23.229,2m
2
, so vớ  

02 G ấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp đổ  cho bà Ng vào năm 2014 có 

tổng d ện tích được gh  nhận là 25.995,4m
2
 (chênh lệch th ếu 2.766,2m

2
) (không 

tính d ện tích đất bà Ng chuyển quyền cho ông Lâm). Còn phần đất của bị đơn 

theo đo đạc là 26. 20.5m
2
, so vớ  G ấy C QSDĐ được cấp vào năm 1994 là 

27.650m
2
, thì còn th ếu  29,5m

2
. Theo Bản mô tả ranh g ớ , mốc g ớ  thửa đất 

ngày 27 – 4 - 201  và  ảnh trích đo địa chính số 2  - 2018 ngày 04-5-201  của 

Ch  nhánh văn phòng đăng ký đất đạ  huyện  rần Văn  hờ , xác định phần đất 

tranh chấp có d ện tích 734, m
2
, ch ều ngang mặt t ền 0, m, ngang mặt hậu là 
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1, m, có tứ cận: Hướng Đông g áp phần đất của bị đơn dà  5 3,9m; Hướng  ây 

g áp phần đất của nguyên đơn dà  5 4,45m; Hướng  am g áp vớ  phần đất của Võ 

  nh Lưu cạnh ngang 1, m; Hướng Bắc g áp lộ bê tông cạnh ngang 0, m.  

[4]  ạ  cấp sơ thẩm, các bên xác định trên phần đất tranh chấp bị đơn có 

tr ng 2  cây  chuố . Các bên thống nhất kết quả định g á theo kết luận ngày 

14.7.201 , ngoà  ra không yêu cầu định g á cây chuố  đã tr ng.  uy nh ên, tạ  cấp 

phúc thẩm bị đơn xác định đã tr ng 12 cây dừa, 06 cây tràm (khai thác 04), 02 

tràm bông vàng, 11 cây mù u, 01 cây quao, 01 cây chôm ăn mủ, 01 cây còng (dừa 

tr ng năm 19 4, tràm tr ng năm 1960).  guyên đơn cũng thừa nhận, ngoà  2  cây 

chuố , vẫn có một số cây là nằm trên phần đất tranh chấp, (chứ không phả  toàn 

bộ), đ ều này bị đơn cũng thừa nhận cây không phả  nằm toàn bộ trên đất tranh 

chấp, mà chỉ ch ếm 2/3 trên d ện tích đất tranh chấp.  ạ  ph ên tòa phúc thẩm, các 

bên khẳng định không đặt ra định g á, không yêu cầu đặt ra xem xét thẩm định tạ  

chỗ lạ , các bên thống nhất rằng:  ếu tuyên xử đất thuộc về nguyên đơn thì bị đơn 

tự kha  thác phần cây cố  g ao đất cho nguyên đơn.  rá  lạ , nếu g ữ y phần đất cho 

bị đơn sử dụng thì bị đơn t ếp tục sử dụng đất và cây cố  trên đất. Vì vậy, cấp phúc 

thẩm không cần th ết phả  định g á lạ  cây cố  trên đất.  

 [5] Đố  vớ  Bản án sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn vớ  

nhận định, nếu tính luôn d ện tích đất tranh chấp 734, m
2
 thì đất của nguyên đơn 

còn th ếu 2.031,4m
2
, còn bị đơn h ện th ếu  29,5m

2
 so vớ  G ấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất được cấp.  uy nh ên, v ệc Bản án sơ thẩm lấy d ện tích trên G ấy 

C QSDĐ tách ra thành 03 quyển ( gượt 02 G ấy C QSDĐ, ông Lâm 01 G ấy 

C QSDĐ) vào năm 2014 như đã nêu để tính d ện tích trên G ấy C QSDĐ và cho 

rằng đất nguyên đơn còn th ếu 2.766,2m
2
 là không có cơ sở vững chắc. Bở  lẽ, 

nguyên đơn sử dụng đất không thay đổ  vị trí (ngoạ  trừ có tranh chấp ranh đất vớ  

ông T).  ừ năm 1993 (ch ng bà Ng) được cấp 30.750m
2
, nhưng đến năm 2014 

nguyên đơn đăng ký b ến động cấp đổ  lạ  tự tăng lên 2.766,2m
2
 (trong kh  đất của 

nguyên đơn không có b ến động nhận thêm v ệc chuyển quyền sử dụng đất của a  

khác), vì vậy v ệc nguyên đơn được cấp G ấy C QSDĐ dư thêm 2.766,2m
2
 là có 

sa  sót về d ện tích trên G ấy so vớ  d ện tích đất sử dụng trên thực tế. V ệc nguyên 

đơn căn cứ vào con số về d ện tích cấp trên G ấy C QSDĐ được cấp đổ  vào năm 

2014 cho rằng th ếu đất để đò  đất bị đơn là không đủ cơ sở, trong kh  qua đo đạc 

d ện tích sử dụng thực tế vào ngày 7.5.2017, xác định cộng tất cả các phần đất của 

bà Ng, ông Lâm thì có tổng d ện tích là 30.154,2m
2
 (d ện tích ông Lâm theo đo 

đạc là 6.729,1m
2
).  hư vậy, nguyên đơn sử dụng đất chỉ th ếu 595, m

2
 so vớ  

ngu n gốc được cấp đầu t ên vào năm 1993, còn đất ông T th ếu nh ều hơn th ếu 

 29,5m2 so vớ  G ấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp.  

[6]  ạ  ph ên tòa phúc thẩm, các bên cũng thừa nhận trên đất tranh chấp ông 

T và g a đình ông T có tr ng nh ều loạ  cây lâu năm như đã nêu.  guyên đơn cho 

rằng bị đơn tr ng cây trên đất nguyên đơn, nhưng nguyên đơn lạ  không ngăn cản; 

nguyên đơn cũng cho rằng v ệc tranh chấp đất xảy ra từ năm 1976 quá trình g ả  

quyết vụ án nguyên đơn đã không xuất trình được chứng cứ chứng m nh.  uy 

nh ên, theo b ên bản thỏa thuận ngày 23.3.2012 do Ban nhân dân ấp K nh  gang 

xác lập, có ông Phạm  gọc Kháng, Cao Văn G ữ đều khẳng định bị đơn có lấn đất 
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của nguyên đơn mà 0,5m.  ạ  đơn khở  k ện ban đầu nguyên đơn cũng yêu cầu bị 

đơn trả ngang mặt 0,2m, ngang mặt hậu 01m (dà  591m), nhưng sau đó nguyên 

đơn bổ sung thêm yêu cầu khở  k ện (mặt t ền 0, m mặt hậu 1, m) cho rằng trong 

kh  đang chờ g ả  quyết thì bị đơn t ếp tục lấn đất. Quá trình g ả  quyết vụ án do 

các bên không thống nhất nên có nh ều lần đo vẽ, theo b ên bản xem xét thẩm định 

tạ  chỗ và đo đạc ngày 01/2/201 , về phần đất tranh chấp xác định mặt t ền 0, m, 

mặt hậu 1, m (bút lục số 233), tạ  bản mô tả cả nguyên đơn và bị đơn thống nhất 

tạ  vị trí từ mặt t ền vào đến gần g ữa đoạn phần đất tranh chấp, các bên thống nhất 

ranh không tranh chấp (bản vẽ có thể h ện), chỉ tranh chấp mặt t ền và hậu. Song, 

đất các bên được cấp là ranh thẳng, nếu lấy đ ểm các bên không tranh chấp ch ếu 

về mặt t ền và ch ếu thẳng về mặt hậu thì có thể xác định được bị đơn lấn đất 

nguyên đơn khoảng ½ phần đất đang tranh chấp.  goà  ra, trên phần đất tranh 

chấp, bị đơn cũng tr ng nh ều cây lâu năm. Đ ều đó, cho thấy quá trình sử dụng 

đất, bị đơn đã sử dụng một phần đất tranh chấp này, chứ không phả  sử dụng toàn 

bộ d ện tích tranh chấp. Vì vậy, chỉ có căn cứ chấp nhận một phần yêu cầu khở  

k ện của nguyên đơn vớ  ½ d ện tích đất mà nguyên đơn yêu cầu:  ặt t ền dà  

0,4m, mặt hậu dà  0,9m, có tứ cận như sau cạnh hướng Đông dà  5 3,9m, g áp 

(phần đất còn lại của bị đơn sau  hi chấp nhận một ½ yêu cầu của nguyên đơn); 

cạnh hướng  ây g áp phần đất còn lạ  của nguyên đơn dà  5 4,45m; Hướng  am 

dà  0,9m, g áp vớ  phần đất của Võ   nh Lưu (lấy 1/2 chiều ngang 1,8m tranh 

chấp theo bản vẽ ngày 4/5/2018 và bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mô tả 

có trụ đá đo qua hướng đất ông T 1,2 m và đo qua hướng đất của bà Ng là 0,6m. 

Theo bản mô tả phía giáp ranh đất giữa ông T với ông Nguyễn Thanh Hải; và 

ranh đất giữa bà Ng với đất ông Phạm Ngọc Kháng đều có trụ đá làm điểm; bản 

vẽ, bản mô tả có số đo 04 cạnh cụ thể); Hướng Bắc g áp lộ bê tông cạnh ngang 

0,4m (lấy 1/2 chiều ngang 0,8m theo bản vẽ ngày 4/5/2018 và bản mô tả ranh 

giới, mốc giới ngày 27/4/2018 mô tả thửa đất phía giáp ranh đất giữa đất ông T 

với đất ông Nguyễn Thanh Hải; và giữa đất bà Ng với đất ông Phạm Ngọc Kháng 

đều có trụ đá làm điểm; bản vẽ, bản mô tả có số đo 04 cạnh cụ thể). Ông T có 

nghĩa vụ tự kha  thác toàn bộ cây cố  để trả lạ  một phần đất cho nguyên đơn như 

đã nêu trên là phù hợp. Xét lờ  đề nghị của ngườ  bảo vệ quyền, lợ  ích hợp pháp 

cho bị đơn có cơ sở nên được chấp nhận.  ừ đó, cần chấp nhận một phần yêu cầu 

kháng cáo của bị đơn, sửa một phần Bản án sơ thẩm là phù hợp. 

      [7] Đạ  d ện V ện k ểm sát đề nghị: Căn cứ khoản 3 Đ ều 30  Bộ luật tố 

tụng dân sự, đề nghị hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm và g ao h  sơ về cho cấp sơ thẩm 

thụ lý g ả  quyết lạ  theo thủ tục chung, lý do chưa làm rõ vì sao đất của nguyên 

đơn sau kh  cấp lạ  vào năm 2014 tự tăng lên 2.766,2m
2
, và làm rõ cây tr ng trên 

đất của bị đơn.  

 [ ] Về ch  phí tố tụng: Do chấp nhận ½ yêu cầu khở  k ện của nguyên đơn, 

nên mỗ  bên phả  chịu ½ ch  phí tố tụng.  guyên đơn đã dự nộp 7.247.000 đ ng, 

bị đơn hòan lạ  cho nguyên đơn 3.623.500 đ ng. Án sơ thẩm tuyên xử buộc bị đơn 

hoàn trả ch  phí tố tụng cho nguyên đơn nhưng không tuyên về lã  suất chậm trả 

theo quy định khoản 2 Đ ều 46  Bộ luật dân sự là có th ếu sót, vì vậy cần phả  

tuyên về nghĩa vụ th  hành án của bị đơn cho phù hợp luật định.      
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[9] Về án phí sơ thẩm, nguyên đơn là người cao tuổi, tại cấp phúc thẩm 

nguyên đơn mới có đơn x n m ễn án phí, nên được xét miễn án phítheo quy định 

tạ  Đ ều 12, 14 Nghị quyếtsố: 326/2016/UB VQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hộ  quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản 

lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Bà Ng đã dự nộp 200.000 đ ng theo biên lai 

thu số: 0004876 ngày 10.6.2015; ngày 24.8.2017 bà Ng nộp tiếp 27 .000 đ ng 

theo biên lai thu số: 0007292 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Trần Văn  hời, 

tỉnh Cà  au được hoàn lại toàn bộ cho bà Ng.  

[10] Án phí phúc thẩm, ông  rần Văn   không phả  chịu, đã dự nộp 

300.000 đ ng theo b ên la  thu số: 000 524 ngày 19/ /201  được hoàn lạ . 

  [11]  hững quyết định khác của án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

có h ệu lực pháp luật kể từ ngày hết thờ  hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Vì các lẽ trên,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 2 Đ ều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UB VQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hộ  quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án. 

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của ông  rần Văn  . Sửa Bản án 

dân sự sơ thẩm số: 54/2018/DS-ST ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Tòa án nhân 

dân huyện  , tỉnh Cà  au.  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khở  k ện của bà  guyễn  hị  g k ện đò  

ông  rần Văn   trả lạ  một phần đất tranh chấp. Buộc ông  rần Văn   có nghĩa vụ 

tự kha  thác toàn bộ cây cố  để trả lạ  cho bà  guyễn  hị  g một phần đất có d ện 

tích 367,4m
2
 tọa lạc tạ  ấp Vàm Xáng, xã Phú   , huyện Phú  ân, tỉnh Cà  au, 

có vị trí như sau: 

- Hướng Đông dà  5 3,9m, g áp (phần đất còn lại của bị đơn sau  hi chấp 

nhận một ½ yêu cầu của nguyên đơn);  

- Hướng  ây g áp phần đất còn lạ  của nguyên đơn dà  5 4,45m;  

- Hướng  am dà  0,9m, g áp vớ  phần đất của Võ   nh Lưu (lấy 1/2 chiều 

ngang 1,8m tranh chấp theo bản vẽ ngày 4/5/2018 và bản mô tả ranh giới, mốc 

giới thửa đất mô tả có trụ đá đo qua hướng đất ông T 1,2 m và đo qua hướng đất 

của bà Ng là 0,6m. Theo bản mô tả phía giáp ranh đất giữa ông T với ông Nguyễn 

Thanh Hải; và ranh đất giữa bà Ng với đất ông Phạm Ngọc Kháng đều có trụ đá 

làm điểm; bản vẽ, bản mô tả có số đo 04 cạnh cụ thể); 

- Hướng Bắc g áp lộ bê tông cạnh ngang 0,4m (lấy 1/2 chiều ngang 0,8m 

theo bản vẽ ngày 4/5/2018 và bản mô tả ranh giới, mốc giới ngày 27/4/2018 mô tả 

thửa đất phía giáp ranh đất giữa đất ông T với đất ông Nguyễn Thanh Hải; và 
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giữa đất bà Ng với đất ông Phạm Ngọc Kháng đều có trụ đá làm điểm; bản vẽ, 

bản mô tả có số đo 04 cạnh cụ thể). 

(Kèm theo Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất ngày 27 – 4 - 2018 và 

Mảnh trích đo địa chính số 28 - 2018 ngày 04 – 5 - 2018 của Chi nhánh văn 

phòng đăng  ý đất đại huyện Trần Văn Thời) (Bút lục số 235 – 236). 

2. Ch  phí tố tụng: Bà  guyễn  hị  g phả  chịu 3.623.500 đ ng, ông  rần 

Văn   phả  chịu 3.623.500 đ ng. Bà Ng đã dự nộp 7.247.000 đ ng, ông T phả  

hoàn trả lạ  cho bà Ng 3.623.500 đ ng.  

3. Về án phí: 

Án phí sơ thẩm: Miễn án phí cho bà Nguyễn Thị Ng. Bà Ng đã dự nộp 

200.000 đ ng theo biên lai thu số: 0004876 ngày 10.6.2015 và ngày 24.8.2017 bà 

Ng nộp 27 .000 đ ng theo biên lai thu số: 0007292 tại Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Trần Văn  hời, tỉnh Cà  au được hoàn lại toàn bộ cho bà Ng 478.000 

đ ng. Ông Trần Văn   phải chịu 479.500 đ ng (chưa nộp). 

Án phí phúc thẩm:  ng  rần Văn   không phả  chịu, đã dự nộp 300.000 

đ ng theo b ên la  thu số: 000 524 ngày 19/ /201  được hoàn lạ . 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyên thi hành 

án, hoặc bị cưỡng chế theo quy định tại Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 

 hững quyết định khác của án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

h ệu lực pháp luật kể từ ngày hết thờ  hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- V ện k ểm sát nhân dân tỉnh Cà  au; 

-  òa án nhân dân huyện  ;  

- Ch  cục  HADS huyện  rần Văn  hờ ; 

- Các đương sự; 

- Lưu h  sơ; 

- Lưu án văn; 

- Lưu VT(TM:TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

      H  nh V n Ú  
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Hỏi: 

-  uấn: Kháng cáo có gì chứng cứ gì khác so vớ  sơ thẩm? 

-  uấn, Hà:  rên đất tranh chấp ngoà  cây chuố  có gì? 

- Hỏ  vị trí đo vào tháng 2 năm 201  có xác định vị trí từ mặt t ền vào khoản 1/3 

thì các bên có chốt lạ  ranh không tranh chấp theo bản vẽ gh  và các bên có ký tên 

có đúng không? 

-  uấn có lấn thêm sau lần đo đầu t ên 1,2m lên 1, m? Có a  b ết v ệc  uấn lấn 

thêm?  uấn có thừa nhận lấn them?  

-  uấn:  ăm 2012 ấp có hòa g ả  xác định ông T lấn 05,m nhưng lấn hậu hay t ền?  

-  gượt đứng tên còn lạ  là bao nh êu? Sổ  gượt đứng tên 6.3.000 là sao? 

- Cây cố  theo hình…. 

- Cây trên đất g ao a  tranh thì cây ngườ  đó? 

…………. 

- V ện k ểm sát: 

Hùng – Hà: D ện tích dư 30… - 32….  

 ạ  tòa: 

 uấn: 30.750, tách con Lâm 6…. Còn lạ  25…. Lò  ra 31….  hưng đo đạc…. ít 

hơn hỏ  cho rõ?  

 ruyền: Căn cứ d ện tích, kg phả  sa  lệch, tranh chấp từ xa xưa?... G ữ y án. Hà 

g ữ y…  

 rân hỏ  Hà:  
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- G áp ranh  uấn,  gượt có từ đâu?  ừ xưa…  Ranh chấp k  nào? 1976… 

thân tộc hòa g ả  nh ều lần nhưng kg thành. Cấp g ấy năm nap cho ông 

 gọc? 1993. Cấp chung? Cấp cùng dây. ? 30.750m2. Có bán? Không, 2014  

- mớ  cho, 6351m2. Còn lạ ? Không nhớ.  heo G ấy 30.750m2.  Đúng. Cho 

Lâm …. Còn. Sauk h  đổ  g ấy dư đất? Đăng ký 2 G ấy mớ  lạ  dư,? Do đo 

đạc không chính xác. Đo vẽ lạ  tranh chấp có chính xác? G ấy nở, đất thực 

tế tóp. K ện lần đầu? 360, 0,2mx1,0m. Do đang k ện  uấn lấn t ếp. Lý do? 

 uấn ngang nh ên ra hậu cặm nữa. Do đất th ếu k ện hay th ếu k ện? Có cây 

đ ệp làm ranh, bây g ờ cây đ ệp đã bứng. Bờ của a ? Có sử dụng bờ nhưng 

 uấn lấn dần. Bờ dừa a  tr ng? ông T tr ng. Cây a  tr ng?  uấn tr ng.  

-  uấn – Hà: 1976 nhỏ xíu sao đào. Dừa mườ  mấy cây? G ả  quyết năm 

1976.    

T yền – T ấn:  

Ngang mét? 4 m, tranh chấp năm nào? 2012. Có b ết QUãn, Vũ, Định, Kháng có 

mâu thuẫn? Có tính ác ý vớ  tô . Các ông có xác định lấn ranh?  hững ngườ  này 

kha  không đúng sự thật. Yêu cầu cây? 04 gốc tram, 2 cây đứng, tram tr ng 1960. 

 r ng từ t ền đến hậu, 12 cây dừa tr ng năm 19 4, 02 tràm bông vàng, 11 cây mù 

u 40cm tròn, 01 cây quao, cây trôm ăn mủ, 01 cây còng,  

Cây nào dính qua thì thu hoạch được hay không? Không.  

 ruyền – Hà: Cây tr ng?  uyên cây dính  uấn sà .   

- Chủ tọa chuối, tràm dừa…  

-  

Kiểm sát: Chưa làm rõ, có mâu thuẫn diện tích, diện tích dôi ra chưa được 

làm rõ…. Đề nghị hủy án.  

 

 

 

 

Đại diện Viện  iểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời phát biểu ý  iến như 

sau: 

Về việc chấp hành pháp luật trong tố tụng dân sự: Từ  hi thụ lý vụ án đến 

trước thời điểm Hội đồng xét xử vào nghị án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử thực 

hiện đúng theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự; các đương sự chấp hành 

đúng về quyền và nghĩa vụ được quy định trong pháp luật trong tố tụng dân sự. 

Về nội dung tranh chấp: Phần đất tranh chấp giữa nguyên đơn với bị đơn 

có diện tích 734,8m
2
. Nguyên đơn và bị đơn thống nhất với biên bản xem xét thẩm 

định ngày 27-4-2018 của Tòa án và  ết quả đo đạc ngày 04-5-2018 của Chi nhánh 

văn phòng đăng  ý đất đai huyện Trần Văn Thời. Khi đo đạc thực tế thì phần đất 

của nguyên đơn có diện tích 23.292,2m
2
 so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất thiếu 1.169,2m
2
 (25.995,4m

2
 - 23.229,2m

2
). Nếu cộng thêm diện tích đất tranh 

chấp thì phần đất của nguyên đơn thiếu 435m
2
. Theo biên bản làm việc với ông 
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Phạm Ngọc Kháng và ông Bùi Văn Định đều xác định phần đất mặt tiền giữa bà 

Hà với ông T có mương ranh, từ đìa giữa ra hậu chưa có ranh đất. sau này ông T 

đào ranh lấn chiếm mới phát sinh tranh chấp. 

Đối với ông Trần Văn Khoái xác định phần đất của bà Ng có bờ ranh đào 

từ năm 1958. Ông Lê Văn Vũ xác định phần đất giữa nguyên đơn với bị đơn có 

ranh rõ ràng. Phần đất của ông Khoái đào đìa xéo. Đầu đìa giáp hậu cách ranh 

đất 02m, đầu đìa phía trong cách ranh đất 04m. Từ  hi ông T quản lý đất đào đìa 

giáp hậu lấn qua đất của bà Ng hơn 01m. Ông T có đào đất lấn qua đất ruộng của 

bà Ng là thực tế. 

Vậy có căn cứ xác định ông T có lấn đất của bà Ng. Đề nghị Hội đồng xét 

xử chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn. 
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